
 TT  Các khoản mục chính 
Kế hoạch

năm 2021
Ghi chú

 (1)  (2)  (3)  (4) 

 A  TỔNG THU NGÂN SÁCH                        389.780 

I. Thu hoạt động SXKD 328.080

* Các dự án chế tạo 238.634

1 Dự án Long Sơn - gói B-C

1.1 Thi công AGP 24.673

1.2 Thi công package B-029 9.745

1.3 Thi công stickbuilt 514

2 Dự án Long Sơn - gói A1

2.1 Thi công chế tạo, lắp đặt hệ thống ống công nghệ AG 17.937

2.2 Dịch vụ chống ăn mòn và sơn ống công nghệ và kết cấu 12.398

3 Dự án Long Sơn - gói A2 (Thi công làm sạch, sơn) 368

4 Đóng tàu nuôi cá hồi 31.000

5 Dự án Long Phú 1 (Sơn bảo quản cho dự án) 12.000

6
Dự án đóng mới tàu tự hành - Liftboats (Thiết kế, mua sắm, thi công, 

chạy thử hai tàu tự hành)
50.000

7
Dự án đóng mới trụ điện gió (Thiết kế thi công, mua sắm, thi công 8 

trụ điện gió)
80.000

* Các hợp đồng cung cấp dịch vụ 149.646

II. Thu hoạt động tài chính 1.500                          

III. Thu nhập khác -                             

 B  TỔNG CHI PHÍ                        440.720 

I. CHI TRỰC TIẾP CHO SẢN XUẤT 307.911                      

* Các dự án chế tạo 211.593                     

1 Dự án Long Sơn - gói B-C

1.1 Thi công AGP 22.686                        

1.2 Thi công package B-029 8.354                         

1.3 Thi công stickbuilt 493                            

2 Dự án Long Sơn - gói A1

2.1 Thi công chế tạo, lắp đặt hệ thống ống công nghệ AG 15.429                        

2.2 Dịch vụ chống ăn mòn và sơn ống công nghệ và kết cấu 11.530                        

3 Dự án Long Sơn - gói A2 (Thi công làm sạch, sơn) 325                             

4 Đóng tàu nuôi cá hồi 23.776                        

5 Dự án Long Phú 1 (Sơn bảo quản cho dự án) 12.000                        

6
Dự án đóng mới tàu tự hành - Liftboats (Thiết kế, mua sắm, thi công, 

chạy thử hai tàu tự hành)
45.000                        

7
Dự án đóng mới trụ điện gió (Thiết kế thi công, mua sắm, thi công 8 

trụ điện gió)
72.000                        

* Các hợp đồng cung cấp dịch vụ 96.319                       

II. CHI PHÍ DỰ PHÒNG -                             

 III.  CHI PHÍ KHẤU HAO                          35.500 

ĐVT: Triệu đồng

CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ NĂM KẾ HOẠCH 2021
PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Báo cáo số                       /21/CTGK-KTSX ngày 07 tháng 5 năm 2021)



 TT  Các khoản mục chính 
Kế hoạch

năm 2021
Ghi chú

 (1)  (2)  (3)  (4) 

IV. CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG CỦA CÔNG TY 44.809                        

V. CHI PHÍ TÀI CHÍNH 52.500                        

3 Lãi quá hạn khoản vay UT -                             

VI. CHI PHÍ KHÁC 0


